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1. Thuận lợi
- Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan 

tâm chỉ đạo kịp thời, khuyến khích phát triển 
nông nghiệp, tạo điều kiện để ngành trồng trọt 
phát triển.

- Sự kết hợp, phối hợp chặt chẽ của các cơ 
quan chức năng, UBND các quận, huyện, thị xã; sự 
nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức Ngành Nông 
nghiệp triển khai công tác chỉ đạo, thực hiện các 
chương trình, dự án, đề án của Thành phố ngay từ 
những ngày đầu năm 2018 góp phần cơ bản ổn định 
phát triển nông nghiệp của Thành phố.

- Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới về giống, phân 
bón, BVTV, nhiều mô hình đã được khẳng định 
trong thực tiễn sản xuất giúp người dân áp dụng 
để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và 
tăng hiệu quả kinh tế.

2. Khó khăn
Vụ xuân năm 2018 là vụ xuân rét và có diễn 

biến bất thường, nhiệt độ thấp hơn trung bình 
nhiều năm 0,50C - 10C (nhiệt độ trung bình 20 
ngày đầu tháng 2 đều dưới 200C, trong đó có 12 
ngày nhiệt độ dưới 150C)  và kéo dài ảnh hưởng 
đến thời vụ gieo trồng cây trồng vụ xuân, nhất là 
cây màu và thời vụ cấy lúa. Tổng lượng mưa thấp 
hơn so với trung bình nhiều năm (tổng lượng mưa 
trung bình tháng 1 và tháng 2/2018 là 5,8 mm 
thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm).

- Giá vật tư đầu vào không ổn định, giá bán sản 
phẩm nông nghiệp tuy đầu vụ thuận lợi song tại thời 
điểm cuối vụ một số nông sản (cây rau) giảm gây tâm 
lý bất ổn cho người sản xuất nông nghiệp.

- Quản lý thị trường trong tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp chưa thường xuyên, chặt chẽ; Chưa 

thực sự gắn kết giữa nhà sản xuất, nhà chế biến, 
kinh doanh và người tiêu dùng.

3. Một số kết quả sản xuất vụ xuân 2018
3.1. Sơ kết sản xuất vụ xuân 2018:
Tổng diện tích gieo trồng đạt 114.862 ha 

đạt  95,7% kế hoạch (KH), bằng 96,8% cùng kỳ 
(CK). Trong đó: Diện tích lúa 93.314 ha đạt 95,3% 
KH, bằng 96,3% CK. 

Diện tích rau màu 21.548 ha đạt 97,4% KH, 
bằng 99,1% CK bao gồm: Cây rau 9.571 ha, đạt 
99,5% KH, bằng 102% CK; Ngô 4.879 ha, đạt 
87,2% KH, bằng 90,2% CK; Lạc 1.938 ha,  đạt 
79.9% KH, bằng  82,8%  CK; Đậu tương 355 ha, 
đạt 65,9% KH, bằng  88,8% CK; Khoai lang 378 
ha, đạt  74.1% KH, bằng  83,2% CK; Cây hoa và 
cây cảnh 2.058 ha, đạt 118,2 % KH; Cây khác  
2.369 ha. 

 3.2. Công tác thủy lợi 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, UBND Thành phố, Sở Nông 
nghiệp và PTNT Hà Nội đã xây dựng Phương án 
số 92/PA-SNN  ngày 29/11/2017 về phòng, chống 
hạn phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2018; thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các Doanh nghiệp 
thủy lợi, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai 
công tác chống hạn trên địa bàn, cụ thể như sau:

- Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp công 
trình, nạo vét các cửa dẫn nước, bể hút trạm bơm 
đầu mối, hệ thống kênh mương và thủy lợi nội 
đồng; sửa chữa các cống lấy nước, thiết bị trạm 
bơm tưới, không để rò rỉ, thất thoát nước, đảm 
bảo đủ điều kiện đưa nước thông suốt từ đầu mối 
đến mặt ruộng.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết lấy nước, tập 
trung đưa nước lên ruộng theo đúng kế hoạch, 
phù hợp với lịch làm đất, gieo cấy của địa phương 
tránh lãng phí nước, lãng phí điện. Thực hiện 
phương châm tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa 
khi tưới cây vụ Đông và làm mạ để đảm bảo đủ 
nước tưới cho cây vụ Xuân 2018; sau đợt đổ ải chỉ 
sử dụng 45,29 triệu m3 nước, khoảng (20%) từ các 
hồ chứa thủy lợi trên địa bàn.

- Trong thời gian đưa nước đổ ải, các doanh 
nghiệp thủy lợi và địa phương đã huy động mọi 
phương tiện tận dụng nguồn nước xả từ các hồ 
chứa thủy điện để đảm bảo cung cấp cho diện tích 
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gieo cấy và tích trữ nước phục vụ tưới dưỡng. 
3.3. Thực hiện gieo cấy lúa xuân
a) Công tác đổ ải
Vụ xuân 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT 

Hà Nội đã phối hợp và chỉ đạo các quận, huyện, 
thị xã, các doanh nghiệp thủy lợi vận hành công 
trình lấy nước và phân phối nước hợp lý, phù hợp 
với 3 đợt xả nước từ các hồ chứa thủy điện, cụ 
thể: Đợt 1 (từ 0h ngày 16/1/2018 đến 24h ngày 
19/1/2018 ), đợt 2 (từ  ngày 28/1/2018 đến 24h 
ngày 03/2/2018- rút ngắn được 1 ngày so với kế 
hoạch ), đợt 3 (từ 9/2/2018 đến  ngày 12/2/2018- 
rút ngắn được 2 ngày so với kế hoạch).

Tuy nhiên, mực nước sông Hồng tại trạm thủy 
văn Hà Nội trong 03 đợt xả hồ thủy điện không duy 
trì ở mức +2,20m theo đúng kế hoạch dẫn đến một 
số trạm bơm lấy nước dọc sông trên địa bàn thành 
phố không vận hành được đúng theo thiết kế. 

Các doanh nghiệp Thủy lợi và các địa phương 
đã huy động mọi phương tiện để lấy nước và trữ 
nước vào kênh trục, vùng trũng, ao đầm... thường 
xuyên kiểm tra giải toả các vật cản, khơi thông 
dòng chảy để dẫn nước đến mặt ruộng, khoanh 
vùng để quản lý nước, giảm lượng nước rò rỉ, tránh 
tổn thất.

 b) Gieo mạ 
 Các huyện tập trung gieo mạ từ 25/01 đến 

09/2 đạt 100% diện tích. Cụ thể: đến ngày 30/1 
diện tích mạ gieo 3.103 ha đạt 47,6% KH, đến 
09/2 gieo được 6.480 ha, đạt 100% KH. 

Sử dụng giống đảm bảo chất lượng, gieo mạ 
đúng thời vụ, đúng kỹ thuật, thời tiết ấm, mạ sinh 
trưởng phát triển tốt. 

c) Cấy lúa
Lịch cấy bắt đầu từ ngày 5/2; đến 22/2 toàn 

thành phố cấy được 55.256 ha đạt 56,5% KH. Đến 
ngày 5/3 toàn thành phố cơ bản hoàn thành gieo 
cấy lúa vụ xuân với diện tích 93.314 ha, đạt 95,3% 
KH, huyện hoàn thành gieo cấy sớm: Ba Vì, Mỹ 
Đức, Phú Xuyên, Thạch Thất, Sơn Tây.

d) Cơ cấu giống lúa
Phát triển theo hướng tăng nhanh diện tích 

lúa chất lượng cao và sử dụng 100% giống lúa 
ngắn ngày, cụ thể:

- Nhóm giống lúa chất lượng cao (BT7, 
HT1, HDT10, TBR225, ...), lúa nếp (nếp 87, nếp 
97, nếp 9603, nếp vàng 1...) đạt 44.575,6 ha 
(47,8%), tăng 5,7% so với vụ Xuân 2017, tập 
trung ở huyện Ứng Hòa (55,4%), Ba Vì (54,7%), 
Thường Tín (64,54%), Thạch Thất (75%), Phúc 
Thọ (65,9%). Một số giống lúa có triển vọng: J02 

2.611 ha (2,79%)
- Nhóm giống năng suất cao, chất lượng khá 

như Khang dân, Thiên ưu 8, TBR45,36, …37.272,72 
ha (39,9%), giảm 2,65% so với vụ Xuân 2017; 
trong đó: giống Khang dân 17,2% (giảm 4,7%), 
Q5 1,54% (giảm 0,55%) với vụ Xuân 2017; Một số 
địa phương có tỷ lệ gieo cấy nhóm giống này lớn: 
Mê Linh (60,1%), Đan Phượng (80,3%), Mỹ Đức 
(45,1%), Phú Xuyên (44,2%).

- Nhóm giống lúa lai: (Nhị Ưu 838, TH3-5, 
TH3-3, GS9…) 9.150,8 ha (9,8%),  giảm 2,42% 
so với vụ Xuân 2017, tập trung ở huyện Ứng Hòa 
(20,7%), Mỹ Đức (21,7%), …

- Nhóm giống lúa khác (2,46%)
 đ) Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật
Diện tích lúa cấy bằng máy đạt 2.893,4 ha 

(3,1%), tăng 0,8% so vụ Xuân năm 2017, tập trung 
ở huyện Phú Xuyên (737,88 ha), Mỹ Đức (104 ha), 
Thạch Thất (124 ha), Quốc Oai (200 ha).

- Diện tích lúa gieo sạ đạt 3.820 ha (4,1%) , 
tăng 0,22% tập trung ở các huyện: Ba Vì (1.800 
ha), Sơn Tây (530 ha ), Mỹ Đức ( 250 ha), Sóc Sơn 
( 625 ha), Phúc Thọ (150 ha).

 - Diện tích áp dụng thâm canh lúa cải tiến toàn 
phần khoảng 10.884 ha và ứng dụng từng phần (chủ 
yếu cấy 1 dảnh) 55.976 ha. Các huyện có nhiều diện 
tích ứng dụng như: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, 
Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên... 

  - Điểm nổi bật của sản xuất vụ xuân năm 
2018: Một số giống lúa có năng suất, chất lượng tốt 
tăng nhanh, diện tích cấy bằng máy có xu hướng 
tăng; Các quận, huyện triển khai nhiều lớp tập huấn, 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống mới và biện 
pháp canh tác mới; Thời tiết thuận lợi, gieo cấy lúa 
đảm bảo thời vụ, kỹ thuật như: Cấy ít dảnh, cấy 
thưa, mạ non từ 2,5-3 lá; Sử dụng phân bón tổng 
hợp, bón phân cân đối, đủ nước, chăm sóc và phòng 
trừ sâu bệnh kịp thời; Một số doanh nghiệp trên 
địa bàn phối hợp với các huyện triển khai sản xuất 
giống lúa, áp dụng gieo cấy, phòng trừ sâu bệnh, thu 
hoạch bằng máy và dự kiến sẽ đưa vào công nghệ 
sấy lúa tươi với diện tích khoảng 1000 ha trên địa 
bàn Thành phố.

 - Hiện nay, lúa trà sớm bắt đầu trỗ, lúa đại 
trà đang làm đòng, trà muộn cuối đẻ nhánh, nhìn 
chung lúa sinh trưởng, phát triển tốt, một số diện 
tích nhiễm bệnh đạo ôn lá (2.154 ha), chuột gây hại 
cục bộ (465,3 ha), bệnh khô vằn (3.227 ha). Chi 
cục Bảo vệ thực vật đã phối hợp với các huyện chỉ 
đạo đánh chuột tập trung từ ngày 20/3-30/3/2018; 
phòng trừ các ổ bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn…
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3.4. Cây màu 
Các cây màu đều gieo trồng đúng thời vụ, 

gieo trồng tập trung tháng 2 đến đầu tháng 3. Do 
thời tiết thuận lợi nên cây rau màu sinh trưởng 
phát triển tốt, sâu bệnh nhẹ.

4. Một số chính sách áp dụng trong sản 
xuất vụ xuân 2018      

a) Chính sách của Thành phố
Sở Nông nghiệp & PTNT giao Trung tâm 

khuyến nông, Chi cục BVTV, Trung tâm phát triển 
cây trồng triển khai các mô hình ứng dụng các 
tiến bộ kỹ thuật mới như: Mô hình mạ khay, máy 
cấy, trình diễn giống lúa mới; cánh đồng cấy 
một giống gắn với tiêu thụ sản phẩm; bẫy bả 
feromon, kỹ thuật mới trên cây ăn quả (bưởi, 
cam, nhãn, chuối) ...

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống cây 
trồng (lúa chất lượng hàng hóa, rau, hoa, quả...) hỗ trợ 
theo NQ số 25/2013/NQ-HĐND về phát triển vùng sản 
xuất chuyên canh tập trung.

 b) Chính sách của các huyện
Huyện Đan Phượng: Hỗ trợ mua 85 kg thuốc 

RatK2%D phục vụ chiến dịch diệt chuột vụ xuân; 
Hỗ trợ túi nilon bao gói sản phẩm, tem truy xuất 
nguồn gốc cho sản phẩm bưởi tôm vàng Đan 
Phượng; Hỗ trợ 2 mô hình rau hữu cơ công nghệ 
cao hộ bà Đặng Thị Cuối (xã Đan Phượng): lắp đặt 
nhà lạnh bảo quản rau, làm đường giao thông nội 
bộ, hỗ trợ túi nilon bao gói sản phẩm.

Huyện Sóc Sơn: Triển khai hỗ trợ mô hình 
trồng mới 2 ha cây dược liệu tại xã Bắc Sơn, diện 
tích cây dược liệu trong mô hình sinh trưởng phát 
triển tốt;

Huyện Thường Tín: Huyện hỗ trợ 70% giá 
giống lúa cho 50% diện tích cho nông dân của các 
xã, thị trấn, định mức: 2kg/sào, 100% giá giống 

và 130.000 đồng/sào tiền phân bón cho các điểm 
khảo nghiệm giống lúa mới HDT10, Kim cương 
111, mô hình máy cấy. Tổng lượng giống đã hỗ 
trợ 110,446 tấn thóc, kinh phí hỗ trợ thóc giống và 
phân bón cho các mô hình 2,61 tỷ đồng.

Huyện Chương Mỹ: Hỗ trợ cấp 30.000 bẫy 
diệt chuột cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
để diệt chuột. Hỗ trợ 100% giống đối với các mô 
hình lúa Japonica (J02), Đông A1, Đài Thơm 8. 

Huyện Ứng Hòa: Hỗ trợ 100% giống lúa 
Japonica (J02), công chỉ đạo và thuốc phòng trừ 
đạo ôn cho diện tích 2500 ha, doanh nghiệp thu 
mua toàn bộ thóc tươi.

 5.  Trọng tâm công tác chỉ đạo đến cuối vụ
Tập trung chăm sóc lúa và hoa màu: Đảm 

bảo cung cấp đủ nước để tưới cho cây màu và cây 
lúa ở giai đoạn trỗ bông thuận lợi.

Đối với sâu bệnh: Từ nay đến cuối vụ là giai 
đoạn quyết định đến năng suất cây trồng, trong 
khi diễn biến thời tiết có thể có yếu tố bất thường, 
lưu ý sâu bệnh phát sinh gây hại đặc biệt là bệnh 
đạo ôn cổ bông, rầy nâu, … hại lúa; sâu khoang, 
sâu xanh, sâu cuốn lá, gỉ sắt hại lạc, đậu tương; 
bệnh khô vằn, đốm lá, sâu đục thân, đục bắp hại 
ngô; sâu đục quả, bệnh xoăn lá hại cà chua; dòi 
đục lá, nhện, phấn trắng hại dưa chuột, bầu bí; 
sâu đục quả hại đậu đũa.

Tiếp tục điều tiết nước cho lúa thời kỳ trỗ 
bông, làm hạt. Đề phòng mưa đầu mùa gây úng 
ngập với những chân ruộng thấp. Kiểm tra toàn 
diện các phương tiện, nguyên vật liệu dự trữ, tổ 
chức biên chế nguồn nhân lực tham gia chống lụt 
bão tại chỗ./.

Sở Nông nghiệp & PTNT 

Hội chợ Nông nghiệp – Thương mại vùng 
trung du miền núi phía Bắc năm 2018 do Trung 
tâm Khuyến nông Quốc Gia (Bộ Nông nghiệp & 
PTNT) phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở 
Công thương tỉnh Thái Nguyên tổ chức tại Thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.  

Hội chợ diễn ra từ ngày 15/5/2018 đến ngày 
21/5/2018. Hội chợ có sự tham gia của hơn 100 
đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở với quy mô hơn 300 
gian hàng tiêu chuẩn trưng bày, giới thiệu các 

HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC
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HỘI THẢO TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NHẬN DIỆN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với 

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vừa tổ chức Hội 
thảo ”Tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm 
an toàn và chuỗi giá trị cho người sản xuất, doanh 
nghiệp và người tiêu dùng năm 2018”.

Tại buổi hội thảo, đại diện lãnh đạo các đơn 
vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT giới thiệu 
về các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ trên địa 
bàn thành phố. Bên cạnh đó, các hội viên Hội Liên 
hiệp Phụ nữ thành phố được hướng dẫn nâng 
cao kỹ năng nhận diện sản phẩm an toàn bằng 

cách truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm 
để biết thông tin chi tiết, quy trình sản xuất của 
sản phẩm, địa chỉ nhà sản xuất, đơn vị cung ứng, 
phân phối sản phẩm. 

Các hội viên cũng được tham quan thực tế 
quy trình sản xuất nấm theo công nghệ Nhật Bản 
của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KINOKO Thanh 
Cao tại xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức); Mô hình chăn 
nuôi lợn bằng thức ăn sinh học, giết mổ và chế 
biến sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm của 
HTX Hoàng Long, xã Tân Ước (huyện Thanh Oai). 

Đoàn công tác của Văn phòng điều phối 
Chương trình xây dựng NTM Trung ương và thành 
phố Hà Nội vừa có buổi làm việc với UBND huyện 
Thạch Thất về công tác triển khai kế hoạch xây 
dựng huyện NTM năm 2018.

Theo báo cáo của huyện Thạch Thất, đến hết 
năm 2017, Chương trình xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả; Tổng 
nguồn vốn thực hiện chương trình từ 2011-2017 là 
1.526 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 
90 tỷ đồng. Thu nhập năm 2017 đạt 52 triệu đồng/
người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,18%; người dân 
tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%; an ninh trật tự, 
an toàn xã hội được giữ vững. Đến hết năm 2017, 
huyện có 21/22 xã đạt chuẩn NTM, riêng đối với xã 
Thạch Hòa, huyện đang chờ ý kiến của thành phố 
để xây dựng xã Thạch Hòa theo hướng trở thành 
khu đô thị gắn với khu đô thị vệ tinh Láng Hòa Lạc.

Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng điều 
phối Chương trình xây dựng NTM Trung ương đề 
nghị huyện Thạch Thất cần tiếp tục hoàn thành 
các tiêu chí cơ bản đạt, đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thiện các chỉ tiêu về văn hóa và giáo dục để 
Thạch Thất sớm được công nhận huyện NTM 
trong năm 2018. 

Tiếp đó, đoàn công tác cùng lãnh đạo huyện 
Thạch Thất đã đi thăm mô hình nông nghiệp hữu 
cơ của trang trại Hoa Viên. Hiện trang trại đang 
nuôi hơn 1.000 con lợn rừng sinh sản và  trồng 
12ha rau hữu cơ, mỗi năm cung cấp cho thị trường 
gần 1 vạn con lợn giống, hàng nghìn tấn lợn 
thương phẩm và hơn 300 tấn rau hữu cơ, tạo việc 
làm cho khoảng 100 lao động với thu nhập từ 5 - 6 
triệu đồng/tháng./.

Huy Hoàng 

THẠCH THẤT PHẤN ĐẤU ĐẠT HUYỆN NTM NĂM 2018

sản phẩm như: Sản phẩm công nghiệp nông 
thôn, làng nghề, máy móc, thiết bị nông nghiệp, 
hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng,… và 
sản phẩm nông sản đặc sản của các tỉnh trung du 
miền núi phía Bắc.   

Hội chợ là một trong những hoạt động 
khuyến nông được tổ chức thường niên nhằm 
giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản an toàn, 
chất lượng cao, những tiến bộ KHKT phục vụ 
phát triển sản xuất, góp phần thực hiện Đề án tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình xây 
dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tuyên truyền 
thúc đẩy cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”. 

Tham dự Hội chợ lần này, gian hàng của 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội trưng bày, giới 
thiệu gần 100 mặt hàng tiêu biểu của Thủ đô, 
gồm: Các sản phẩm làng nghề, các loại giống 
cây đặc sản, hoa, cây cảnh, gạo Bối Khê, Bồ Nâu 
(huyện Thanh Oai), gạo hữu cơ Đồng Phú (huyện 
Chương Mỹ), chè Bắc Sơn, Ba Trại (huyện Sóc 
Sơn), chè Long Phú (huyện Quốc Oai), các sản 
phẩm rau an toàn, các mặt hàng thực phẩm tiêu 
dùng được sản xuất theo dây chuyền công nghệ 
hiện đại như: Nấm, miến dong, bún gạo, mỳ gạo, 
miến khoai tây… qua đó, nhằm giới thiệu, quảng 
bá tới đông đảo người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên 
các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao./.  

Lưu Phượng 
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VẬN HÀNH KIỂM TRA NỘI BỘ CỤM CÔNG TRÌNH PHÂN LŨ SÔNG ĐÁY

HUYỆN CHƯƠNG MỸ: 
TỶ LỆ KÝ CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐẠT 65%

Vừa qua, Đoàn liên ngành số 2 TP Hà Nội về 
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 
năm 2018 đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành các quy định pháp luật về ATTP tại 
huyện Chương Mỹ.  

Thông tin tại buổi làm việc, đại diện huyện 
Chương Mỹ cho biết, ngay sau khi có Kế hoạch số 
82/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, huyện đã ban 
hành Kế hoạch số 117/KH-UBND nhằm cụ thể hoá 
việc triển khai. Trong đó, tập trung vào công tác 
thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị.  

Đến nay, huyện đã tổ chức các đoàn thanh 
tra, kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại 11/32 xã, 
thị trấn. Kết quả, đã thanh tra, kiểm tra tổng số 
660 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch 
vụ ăn uống, trong đó có 512 cơ sở đạt. Tuy nhiên, 
đối với các trường hợp còn lại chưa bảo đảm tiêu 
chí về ATTP, huyện chỉ mới nhắc nhở, chứ không 
tiến hành xử phạt vi phạm.  

Huyện cũng đã tiến hành lấy 720 mẫu dụng 
cụ bát đĩa, 250 mẫu dầu mỡ, 100 mẫu thực phẩm 
ăn ngay và 150 mẫu rượu. Kết quả, chỉ có 82% 
mẫu dụng cụ bát đĩa và 84% mẫu dầu mỡ bảo đạt 
các tiêu chí kiểm nghiệm.  

Cũng theo đại diện huyện Chương Mỹ, tỷ lệ 

ký cam kết của UBND các xã, thị trấn đối với các 
hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm hiện mới đạt 
65%. Đây là con số được đánh giá là còn khá thấp 
so với mặt bằng chung toàn TP.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Giám đốc 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường 
đánh giá cao kết quả triển khai Tháng hành động 
vì ATTP năm 2018 của huyện Chương Mỹ. Tuy 
nhiên, vẫn còn một số vấn đề mà địa phương cần 
lưu ý. Cụ thể, công tác tập huấn, khám sức khoẻ, 
bảo hộ lao động cho nhân công tại các cơ sở sản 
xuất cần được chú trọng hơn. Địa phương cũng 
cần tập trung đẩy mạnh việc ký cam kết với các 
hộ sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, cần kiên quyết 
và mạnh tay hơn với xử phạt vi phạm trong lĩnh 
vực ATTP. Thực tế, địa phương đã phát hiện nhiều 
trường hợp cơ sở không bảo đảm các điều kiện 
sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn chưa xử phạt 
được đơn vị nào. Đồng thời, tăng cường công tác 
hậu kiểm. Ông Tường cũng nhấn mạnh yêu cầu cần 
đẩy nhanh việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, tìm 
đường đưa nông sản sạch của địa phương đến với sâu 
rộng hơn các thị trường… /.

TT (Theo báo KTĐT)

Qua buổi hội thảo, đã giúp cho hội viên nắm 
bắt được thông tin về các địa chỉ sản xuất, chế 
biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, bổ 
sung kiến thức về nhận diện thực phẩm an toàn, 

từ đó có thể lựa chọn được thực phẩm an toàn 
đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và chất lượng bữa 
ăn của gia đình./.

Huy Hoàng 

Thực hiện quy trình vận hành cụm công trình 
phân lũ sông Đáy định kỳ hàng năm và chuẩn bị 
cho đợt tổng kiểm tra vận hành trước mùa mưa lũ 
năm 2018, vừa qua, Ban quản lý công trình phân 
lũ sông Đáy đã tổ chức vận hành kiểm tra nội bộ 4 
cụm công trình đầu mối nhằm đánh giá khả năng 
ứng trực phân lũ, chuyển lũ của cụm công trình.

Các công trình đầu mối thuộc cụm công trình 
phân lũ sông Đáy gồm: Công trình Đập Đáy, cống 
Vân Cốc, cống Hiệp Thuận và cống Cẩm Đình. 
Công tác vận hành kiểm tra nội bộ cụm công trình 
được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm kiểm tra, rà 
soát lại toàn bộ khả năng làm việc của các công 

trình trước khi đưa vào vận hành tổng kiểm tra và 
trực lũ. Thông qua vận hành nội bộ sẽ tiến hành 
kiểm tra công tác sửa chữa, bảo dưỡng công trình 
về các mặt cơ khí, điện, thủy công, thủy văn, thông 
tin tín hiệu, công tác phục vụ, công tác bảo vệ... 
Trong quá trình vận hành kiểm tra, nếu phát hiện 
có vấn đề chưa đạt yêu cầu thì tiến hành bổ sung 
hoàn thiện trước ngày tổng kiểm tra. Kết quả công 
tác vận hành kiểm tra nội bộ cho thấy, sau khi 
được bảo dưỡng và sửa chữa một số chi tiết nhỏ, 
các công trình đều vận hành tốt, đảm bảo yêu cầu 
cho công tác phân lũ, chuyển lũ./.

Phạm Phóng 
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Ở nước ta vào mùa hè thời tiết oi bức, nóng 
nắng nhiệt độ nhiều đợt lên cao 36-380C gây bất 
lợi trong chăn nuôi, nhất là chăn nuôi tập trung, 
mật độ cao.

Gia súc, gia cầm thường ăn kém, ốm yếu, sức 
đề kháng bị suy giảm mạnh, năng suất thịt, trứng 
giảm. Các loại dịch bệnh như: tiêu chảy, cảm nóng, 
cảm nắng, Ecoli, phó thương hàn, viêm phổi, dịch 
tả, tụ huyết trùng, cầu trùng… dễ phát sinh, lây lan 
gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi.

Để hạn chế những ảnh hưởng xấu của nhiệt 
độ cao, thời tiết nắng nóng, người chăn nuôi cần 
thực hiện một số biện pháp sau:

1. Đối với lợn:
- Chuồng trại: Nên làm chuồng hướng đông 

nam, nên lợp mái ngói hoặc mái lá cọ. Trong chuồng 
lắp đặt quạt điện, hệ thống thông gió. Xung quanh 
chuồng trồng cây xanh tạo bóng mát. Chuồng nuôi 
nên có phên che chống nắng xung quanh, hàng 
ngày phun nước lên mái chuồng để hạ bớt nhiệt.

- Giảm nhiệt độ chuồng nuôi bằng cách vệ 
sinh chuồng nuôi, thu gom phân vào hố chứa phân 
(để giảm sức nóng do phân bốc lên). 

- Giảm mật độ nuôi nhốt: Đối với lợn nái 3 - 6 
m2/con, lợn thịt là 2 m2/con.

- Cần tắm cho lợn 1 - 2 lần/ngày.
- Cho lợn uống đủ nước sạch, mát, bổ sung 

Bcomplex, Vitamin C, chất điện giải, men tiêu hóa… 
để  giải nhiệt và tăng cường sức đề kháng.

-  Có lịch theo dõi tiêm phòng các loại vắc xin: 
Phó thương hàn, dịch tả, tụ huyết trùng… để lợn 
có miễn dịch phòng bệnh. Phòng chống bệnh viêm 
phổi lợn trong mùa hè.

- Cách ly lợn ốm để theo dõi chăm sóc.
- Tăng cường chăm sóc lợn nái, lợn con theo mẹ.
- Thực hiện các biện pháp về chăn nuôi an 

toàn sinh học, tiêu độc khử trùng định kỳ chuồng 
trại và khu vực chăn nuôi.

2. Đối với trâu, bò, dê
- Xung quanh chuồng trại nên trồng cây 

xanh tạo bóng mát. Chuồng nuôi nên có phên che 
chống nắng.

- Chuồng trại: Giữ chuồng trại sạch sẽ và 

thông thoáng. Giảm nhiệt độ chuồng nuôi bằng 
cách vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thu gom phân, 
thực hiện ủ phân sinh học.

- Chăn thả sáng sớm hoặc chiều muộn: Buổi 
sáng cho trâu bò đi chăn thả sớm (6 giờ thả, 8 giờ 
về); buổi chiều chăn thả muộn (4 giờ thả, 6 giờ 
về). Nên buộc trâu bò ở những nơi có cây xanh 
bóng mát cho trâu bò nghỉ ngơi.

- Mật độ nuôi nhốt đối với trâu bò thịt: 5 - 6 
m2/con, dê 1,8 - 2 m2/con.

- Cho uống đủ nước sạch, mát, bổ sung 
Vitamin C để giải nhiệt, cho ăn đủ no từ 30 - 35 kg 
thức ăn thô xanh, 0,5 - 1 kg thức ăn tinh, 20 - 30 
gam muối ăn để đảm bảo sức khoẻ, tăng khả năng 
chống nóng, chống bệnh tật.

- Nên tắm trải cho trâu bò 1 - 2 lần/ngày để 
giảm nhiệt cho cơ thể.

- Cách ly gia súc ốm để theo dõi chăm sóc. Tăng 
cường chăm sóc gia súc có chửa và gia súc non.

- Tăng cường diệt ve, mòng trên thân gia súc, 
nền chuồng và bãi chăn.

- Định kỳ tiêu độc khử trùng chuồng trại và 
khu vực chăn nuôi.

3. Đối với gia cầm
- Với chuồng trại kín: Do có hệ thống làm mát, 

khi chạy tối đa công suất theo thiết kế, nhiệt độ 
chuồng nuôi có thể giảm được 5 - 70C so với nhiệt 
độ bên ngoài, nên gia cầm ít bị ảnh hưởng bởi 
nhiệt độ môi trường. Chú ý hệ thống cấp phát điện 
dự phòng.

- Với chuồng thông thoáng tự nhiên: Giữ 
chuồng trại thoáng mát, sạch sẽ. Nên làm chuồng 
hướng đông nam, lợp mái ngói hoặc mái lá cọ. 
Nên có phên che chống nắng xung quanh, những 
ngày nhiệt độ cao có thể phun nước lên mái 
chuồng để hạ bớt nhiệt.

- Hạn chế nắng chiếu xiên vào chuồng bằng 
cách che chắn như lưới đen...

- Dùng lưới đen hoặc trồng cây xanh, giàn cây 
leo che mái và hướng nắng.

- Cho gà ăn sớm, ăn xong treo máng ăn 
lên cho thoáng chuồng nuôi nhằm giảm nhiệt độ 
chuồng nuôi.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG NÓNG CHO GIA SÚC, GIA CẦM
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- Giảm độ dày đệm lót (nếu quá dầy vì đệm 
lót sinh nhiệt nhiều).

- Giảm mật độ nuôi cũng có tác dụng giảm 
nhiệt độ chuồng nuôi:

+ Đối với gà con: úm 50 - 60 con/m2,
+ Đối với gà 0,5 - 1 kg: nhốt 8 - 12 con/m2,
+ Đối với gà 2 - 3 kg: nhốt 3 - 5 con/m2.
-  Nếu thời tiết quá nóng có thể thả gà ra vườn, 

gốc cây quanh chuồng.
- Cung cấp nước sạch, mát; cho uống tự do.
- Đối với gà đẻ rất dễ chết vào những ngày 

nhiệt độ quá cao nên tránh nuôi quá béo bằng 

cách giảm bớt năng lượng trong khẩu phần, cho 
ăn thêm rau xanh.

- Tăng sức đề kháng cho gia cầm bằng cách 
cho uống Bcomplex, Vitamin C, chất điện giải, men 
tiêu hóa… cho ăn các loại cám chất lượng tốt.

- Cách ly gia cầm ốm, những cá thể yếu vào ô 
riêng để theo dõi chăm sóc.

- Thực hiện các biện pháp về chăn nuôi an 
toàn sinh học, tiêu độc khử trùng định kỳ chuồng 
trại và khu vực chăn nuôi./.

NT (Theo TTKNQG)

Trong quá trình chăm sóc, quản lý ao nuôi cá, 
việc kiểm soát màu nước ao rất cần thiết, bởi màu 
nước ao phản ánh chỉ số của các yếu tố môi trường 
đang ở ngưỡng thích hợp hay ở mức báo động đối 
với sức khỏe của động vật thuỷ sản nuôi. 

Nước ao có màu vàng
 1. Nguyên nhân
 Đối với ao nuôi cá nước ngọt giai đoạn đầu nếu 

thấy xuất hiện váng màu vàng hoặc có màu bồ hóng, 
có thể do một trong các nguyên nhân sau:

- Nguồn nước vào ao từ nước giếng khoan bị 
nhiễm phèn: Trong nước giếng khoan có thành 
phần Fe2, khi kết hợp với oxy chuyển thành  Fe3 và 
tạo kết tủa thành váng màu vàng.

- Ao mới đào ở khu vực đất bị nhiễm phèn, khi 
cải tạo ao thau rửa xì phèn chưa đảm bảo trước khi 
đưa vào sử dụng.

2. Hậu quả
Nước bị nhiễm phèn có pH thấp, làm cho lượng 

khí H2S tăng cao, gây ức chế quá trình trao đổi chất 
và chuyển hóa oxy của cá nuôi, giảm khả năng 
sinh trưởng của cá, có thể làm cá chết, thậm chí 
cá chết hàng loạt. Ngoài ra ao nuôi bị nhiễm phèn 
còn làm cho tảo chậm phát triển, từ đó rất khó gây 
màu nước ao.

3. Khắc phục
- Thay 30% lượng nước trong ao, thay từ 2 - 3 

ngày tuỳ theo mức độ ô nhiễm của nước. Lấy nước 
sạch từ hệ thống mương thủy lợi vào ao (không cấp 
nước giếng khoan) để pha loãng nước và nâng độ pH 
đến ngưỡng thích hợp 6,5 - 8,5.

- Sử dụng vôi bột bón xuống ao, với liều lượng 
3 kg vôi/100 m3 nước, hòa tan té đều khắp ao, té 
1 - 2 lần. Đối với ao mới đào đang nuôi cá, cần rải 
thêm vôi trên bờ ao vào những ngày trời mưa do 
nước mưa có chứa axit và lượng xì phèn trên bờ 
trôi xuống ao làm giảm pH đột ngột.

- Trước khi cấp nước giếng khoan vào ao nuôi, 
phải kiểm tra xem nước có bị nhiễm phèn hay 
nhiễm sắt hay không. Tốt nhất không nên sử dụng 
hoàn toàn nước giếng khoan để nuôi cá, chỉ nên 
dùng để cấp bổ sung vào ao.

- Tăng cường quạt khí nhằm cung cấp đủ 
dưỡng khí cho cá.

Ngoài ra, những ao đang trong vụ nuôi, ao giàu 
dinh dưỡng mà chuyển màu nâu đỏ hoặc gạch cua 
là do sự phát triển mạnh của một số tảo như tảo 
nâu, tảo giáp. Đối với những ao này có thể áp dụng 
biện pháp khắc phục như trường hợp ao có tảo lam 
phát triển mạnh.

Màu nước ao thích hợp cho sự phát triển của cá 
là màu xanh nõn chuối (màu xanh nhạt). Nước màu 
xanh nhạt do sự phát triển của tảo lục (chlorella 
spp), tảo lục ngoài việc đóng vai trò quan trọng 
trong chuỗi thức ăn, còn có tác dụng ổn định các 
yếu tố thủy lý hóa trong ao, hấp thu các chất hữu 
cơ thông qua đó làm giảm lượng khí độc trong ao. 
Vì vậy, người nuôi nên thường xuyên quan sát sự 
biến đổi của nước ao nhằm duy trì màu nước xanh 
nhạt sẽ giúp cá sinh trưởng, phát triển tốt và vụ 
nuôi thành công./.

TT (Theo TTKNQG)

CÁCH NHẬN BIẾT VÀ KHẮC PHỤC TRƯỜNG HỢP BẤT THƯỜNG 
CỦA MÀU NƯỚC AO NUÔI CÁ 
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1. Xu thế thời tiết 11 ngày:
Ngày 21 - 22 khu vực chịu ảnh hưởng của rìa 

phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng 
phía tây bị nén bởi bộ phận tăng áp ở phía bắc. 
Khoảng đêm 22 đến ngày 24 khu vực chịu ảnh 
hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đầy dần lên. 
Những ngày sau khu vực chịu ảnh hưởng của rìa 
phía nam rãnh áp thấp hoạt động yếu.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 21 - 22: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có 

mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2.
Từ đêm 22 đến ngày 24: Nhiều mây, có mưa 

rào và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật 
mạnh. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Từ ngày 25 đến ngày 29: Mây thay đổi, ngày 
nắng, có ngày có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. 
Gió đông nam cấp 2 - 3.

Ngày 30 - 31: Nhiều mây, trưa chiều giảm 
mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có 
nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ trung bình:     27.0 - 28.00C.
Nhiệt độ cao nhất:        35 - 370C.
Nhiệt độ thấp nhất:       23 - 250C.
Lượng mưa phổ biến:   60 - 90 mm, có nơi 

lớn hơn.
Độ ẩm trung bình:         78 - 82%.
Tổng số giờ nắng:         40 - 50 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ                                           

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa có Công điện 
khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN gửi Chủ tịch UBND 
các tỉnh, thành phố về việc tăng cường các biện 
pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng 
trái pháp luật.  

Nội dung công điện nêu rõ trong thời gian 
qua, công tác quản lý bảo vệ rừng được xã hội 
quan tâm sâu sắc hơn và đã có chuyển biến rõ 
nét; việc ngăn ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm 
pháp luật, nhất là đối với hành vi phá rừng trái 
pháp luật được các cấp, các ngành quan tâm, nên 
tổng hợp tình trạng vi phạm pháp luật và diện tích 
bị thiệt hại do hành vi phá rừng trái pháp luật trên 
phạm vi cả nước giảm. Tuy vậy, tình hình vi phạm 
đối với rừng tự nhiên còn diễn biến phức tạp ở 
nhiều địa phương. Các vụ vi phạm chậm bị phát 
hiện, xử lý; thậm chí có biểu hiện né tránh trách 
nhiệm, làm ngơ, kỷ cương pháp luật không được 
thực hiện nghiêm túc, gây bức xúc trong xã hội.

Để chủ động triển khai các biện pháp bảo 
vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp 
luật, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị 
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương 
chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 
Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-
CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về 
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-
CT/TW; Trong đó tập trung một số biện pháp cấp 
bách sau: 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ 
điểm phá rừng; điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi 
phạm theo quy định của pháp luật; công khai kết 
quả xử lý để toàn xã hội tham gia, giám sát. 

Kiểm điểm, xử lý nghiêm chủ rừng, tổ chức, 
cá nhân có trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và 
người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không phát 
hiện ngăn chặn kịp thời, tổ chức ngăn ngừa hành 
vi phá rừng; kiên quyết loại thải phần tử thoái hóa, 
biến chất ra khỏi cơ quan công quyền.

Khẩn trương phân công, phân cấp trách 
nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp 
cho chính quyền cơ sở. 

Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; rà 
soát gỗ thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ tại các 
cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp. 
Các địa phương tiếp tục rà soát theo đúng quy 
hoạch, đình chỉ ngay những cơ sở vi phạm pháp 
luật, thành lập không đúng quy định của nhà nước. 
Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông, xóa 
bỏ những tụ điểm kinh doanh, buôn bán gỗ, lâm 
sản trái pháp luật.

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 11 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 05 NĂM 2018) 

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ RỪNG, NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG PHÁ 
RỪNG TRÁI PHÁP LUẬT 
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Rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của lực lượng kiểm lâm. Tăng cường kiểm 
tra, giám sát đột xuất hoạt động công vụ đối với 
công chức kiểm lâm toàn quốc; xử lý nghiêm các 

trường hợp tiêu cực, thiếu trách nhiệm, vi phạm 
tác phong, lề lối làm việc, không hoàn thành 
nhiệm vụ.../.

NB (Theo Cổng TTĐT Bộ NN)

KIỂM SOÁT VIỆC TĂNG ĐÀN LỢN VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN TRONG 
CHĂN NUÔI LỢN

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI Ở ĐỘNG VẬT

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành 
công văn về việc kiểm soát việc tăng đàn lợn và 
quản lý chất lượng thức ăn trong chăn nuôi lợn 
trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, để tránh lặp lại tình trạng rớt giá 
gây thiệt hại cho người chăn nuôi lợn như năm 
2016, 2017, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị:

Đối với UBND các huyện, thị xã: Thống kê số 
lượng đầu con và sản lượng tiêu thụ thịt lợn trên 
địa bàn, khuyến cáo không tăng quy mô đàn, đẩy 
mạnh các biện pháp thâm canh tăng năng suất, 
chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường;

- Rà soát tổng hợp cung, cầu thực phẩm, xây 
dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng đầy đủ số lượng 
thực phẩm đạt chất lượng tốt, an toàn vệ sinh thực 
phẩm, có giải pháp hạn chế cung vượt cầu để ổn 
định giá thực phẩm trên địa bàn; 

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối 
hợp liên ngành tăng cường quản lý, kiểm soát tình 
hình lưu thông vận chuyển giống vật nuôi, thức ăn 
chăn nuôi, các sản phẩm chăn nuôi và kiểm tra các 
cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, chợ buôn bán gia súc, gia 
cầm trên địa bàn;

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương 
tiện truyền thông, thường xuyên cập nhật giá các 
sản phẩm trên thị trường, cung cấp thông tin sát 
thực và khuyến cáo kịp thời với các cơ sở chăn 
nuôi về khả năng tiêu thụ sản phẩm của thị trường 
để bố trí kế hoạch sản xuất, cung ứng sản phẩm 
cho phù hợp...

Đối với Chi cục Thú y Hà Nội: Phối hợp với các 

cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra chất lượng 
giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi tại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh trên địa bàn, xử lý nghiêm những 
trường hợp sản xuất, kinh doanh vi phạm;

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh thú y 
trong các trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến, 
các chợ bán thực phẩm; Kiểm dịch chặt chẽ việc 
vận chuyển gia súc, gia cầm vào Thành phố; Kiểm 
tra các cơ sở việc thực hiện ký cam kết không sử 
dụng chất cấm, kháng sinh trong chăn nuôi, sản 
xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Đối với Trung tâm Phát triển chăn nuôi, Trung 
tâm Khuyến nông Hà Nội: Tập huấn kỹ thuật chăn 
nuôi tiên tiến cho các hộ nông dân khuyến cáo 
không tăng đàn, ổn định đầu con, ứng dụng các 
biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, tăng hiệu quả kinh tế;

- Tập trung phát triển các chuỗi chăn nuôi-
tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản 
phẩm, mở rộng đa dạng thị trường tiêu thụ;

- Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi 
áp dụng chăn nuôi sinh học, hữu cơ tạo ra sản 
phẩm an toàn chất lượng cung cấp cho tiêu dùng 
Hà Nội;

- Thông tin về giá cả thị trường, giới thiệu 
các sản phẩm chăn nuôi chất lượng an toàn trên 
các phương tiện thông tin cho người tiêu dùng biết 
và lựa chọn sử dụng những sản phẩm chất lượng 
theo nhu cầu./.

NT (TH)

Chi cục Thú y Hà Nội vừa có Công văn đề 
nghị UBND quận, huyện, thị xã tăng cường các 
biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại ở động 
vật năm 2018.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, trên địa bàn 
thành phố vẫn xảy ra các trường hợp người chết vì 
bệnh dại. Mới đây, bệnh dại chó đã xuất hiện trên 
địa bàn quận Bắc Từ Liêm và 1 trường hợp người 
tử vong do bệnh dại trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Để chủ động khống chế, tiến tới loại trừ bệnh 
dại, Chi cục Thú y đề nghị UBND quận, huyện, 
thị xã chủ động phòng, chống dịch bệnh dại ở 
động vật theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Nông 
nghiệp & PTNT. Trong đó, chú trọng thực hiện một 
số biện pháp: Phát động Tháng cao điểm phòng, 
chống bệnh dại từ tháng 4 đến hết tháng 7 với nội 
dung trọng tâm là quản lý đàn chó, mèo nuôi và 
tiêm phòng triệt để vắc xin dại cho đàn chó, mèo. 
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Tổ chức quản lý chặt chẽ đàn chó, mèo nuôi trên 
địa bàn theo quy định. Chỉ đạo UBND cấp xã tổ 
chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó, 
mèo ở từng khu dân cư, trong từng hộ gia đình để 
quản lý. Lập sổ quản lý đàn chó, mèo nuôi trên 
địa bàn, bảo đảm đầy đủ thông tin theo quy định.

Tổ chức tiêm phòng triệt để vắc xin dại cho 
đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn quản lý, đảm bảo 
tỷ lệ tiêm phòng theo quy định. Tiếp tục tổ chức 
tiêm phòng bổ sung vắc xin dại cho chó, mèo mới 
phát sinh, mới đến tuổi tiêm, hết thời gian miễn 
dịch... nhằm phòng ngừa, khống chế bệnh dại 
phát sinh và lây lan.

Thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong các 
ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng dân cư, các cơ 
quan, đơn vị trường học về tính chất nguy hiểm 
của bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết chó, mèo 
mắc bệnh dại và các biện pháp phòng, chống bệnh 
dại hiệu quả. Khuyến khích cộng đồng dân cư tham 

gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính 
quyền cơ sở, cơ quan thú y, y tế về các trường 
hợp chó, mèo hoặc động vật khác có biểu hiện bất 
thường, nghi mắc bệnh, mắc bệnh dại để kịp thời 
xử lý. Tuyên truyền, hướng dẫn người bị chó, mèo 
cào, cắn đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn, 
xử lý vết thương, điều trị dự phòng kịp thời...

Đặc biệt, yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo chấp 
hành việc khai báo, đăng ký việc nuôi chó, mèo 
với chính quyền địa phương, chấp hành việc nuôi 
giữ chó, mèo trong khuôn viên gia đình, thực hiện 
xích, nhốt, rọ mõm cho chó nuôi để ngăn ngừa, 
giảm thiểu các trường hợp chó cắn người, giảm 
thiểu nguy cơ chó nhà bị chó dại tấn công. Tăng 
cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định 
về nuôi chó và phòng, chống bệnh dại ở động vật 
và các quy định khác của pháp luật về vệ sinh môi 
trường, an ninh trật tự./.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN 
CHĂN NUÔI, THỦY SẢN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2018/
NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, 
thủy sản.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, 
hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc 
phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, 
thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi 
(bao gồm cả giống thủy sản), thức ăn chăn nuôi, 
thủy sản.

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản 
quy định tại Nghị định này bao gồm: Vi phạm quy 
định theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý 
thức ăn chăn nuôi, thủy sản gồm các vi phạm về 
sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản; 
mua bán thức ăn chăn nuôi, thủy sản; nhập khẩu 
thức ăn chăn nuôi, thủy sản; khảo nghiệm thức 
ăn chăn nuôi, thủy sản; sản xuất, gia công, mua 
bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản quá 
hạn sử dụng; sử dụng kháng sinh, chất cấm trong 
sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, 
thủy sản; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản; vi phạm các quy định về quản lý và 
bảo tồn nguồn gen vật nuôi; khai thác và bảo tồn 
nguồn gen vật nuôi quý hiếm; khảo nghiệm, kiểm 

định giống vật nuôi mới; sản xuất, kinh doanh, 
xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi; quản lý chất 
lượng giống vật nuôi.

Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh 
vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản không 
được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định 
tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có 
liên quan để xử phạt.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy 
sản là 1 năm, trừ các trường hợp vi phạm hành 
chính về sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu 
giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản thì thời 
hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy 
sản, tổ chức, cá nhân phải chịu hình thức xử phạt 
chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm 
hành chính về lĩnh vực giống vật nuôi đối với cá 
nhân vi phạm là 50 triệu đồng, đối với tổ chức vi 
phạm là 100 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa cho 
một hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thức 
ăn chăn nuôi, thủy sản đối với cá nhân vi phạm 
là 100 triệu đồng, đối với tổ chức vi phạm là 200 
triệu đồng.
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ĐỊA CHỈ XANH
TRANG TRẠI ĐỒNG QUÊ BA VÌ: 

MÔ HÌNH DU LỊCH NÔNG NGHIỆP CẦN ĐƯỢC NHÂN RỘNG

Nghị định 64/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi 
hành từ 22/6/2018. Nghị định này thay thế Nghị 
định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn 
nuôi; Các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, 

thức ăn thủy sản tại Nghị định số 41/2017/NĐ-CP 
ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú 
y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, 
phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản./.

TT (TH)

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP
TS. CAO VĂN CHÍ - 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CÓ MÚI 

Những năm gần đây, xuất phát từ nhu cầu 
của thực tiễn sản xuất và tiềm năng phát triển 
của ngành nông nghiệp Hà Nội, việc đầu tư phát 
triển các mô hình khuyến nông đô thị gắn với 
du lịch nông nghiệp là một hướng đi đúng đắn 
và đem lại lợi ích thiết thực cho phát triển nông 
nghiệp của Thành phố theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 49 
km, Trang trại Đồng quê Ba Vì là một điển hình về 
du lịch sinh thái trải nghiệm. Trang trại có địa hình 
thiên nhiên nông nghiệp đa dạng (rừng, hồ, ao, 
suối, sông ngòi) tiêu biểu cho cho nền văn minh 
lúa nước thuộc châu thổ sông Hồng. 

Đến với Trang trại Đồng Quê Ba Vì, ngoài việc 
nghỉ ngơi, du khách sẽ được tham quan các nông 
trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, các làng sản xuất 

nông nghiệp có truyền thống lâu đời, với các cảnh 
quan đẹp, được hưởng thụ các đặc sản thiên nhiên 
tươi lành trong khung cảnh gia đình ấm cúng. Bên 
cạnh đó, du khách có cơ hội tham gia trực tiếp vào 
các hoạt động du lịch nông nghiệp mang đậm dấu 
ấn văn hóa đồng quê Việt Nam như: Cấy lúa, úp 
nơm, bắt cá bằng những dụng cụ làm bằng tre, 
trồng và hái các loại rau rừng và rau thảo dược, 
xem cách làm mật ong, tự hái và sao chè khô, cho 
đà điểu, dê, thỏ, bò sữa ăn... Không chỉ bó hẹp 
trong không gian của trang trại, du khách có thể 
tham quan thêm các địa điểm: Làng chè Ba Trại, 
làng thảo dược người Dao... Đây được xem là địa 
điểm vui chơi lý tưởng vào dịp cuối tuần cho các 
gia đình có con nhỏ ưa thích các hoạt động du lịch 
sinh thái trải nghiệm.

Ngoài ra, Trang trại Đồng Quê Ba Vì còn cung 
cấp nhiều thực phẩm hữu cơ giúp giải độc, thanh 
lọc cơ thể như bột sinh tố rau thơm Hương Tiên 
Ba Vì, bột sinh tố rau tươi... được chiết xuất từ các 
loại rau thơm, rau bồ công anh, các loại húng, tía 
tô, rau má, mật ong nguyên chất.

Khách hàng có nhu cầu liên hệ:
Trang trại Đồng quê Ba Vì
Đại diện: TS. Ngô Kiều Oanh
ĐT: 0913.213.175

Nguyễn Thúy

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi chuyên gia cây 
cam đang thời kỳ đậu quả, cả vườn bình 
thường nhưng có một số cây có hiện tượng 
buổi trưa trời nắng bị héo, buổi tối lại tươi. 
Xin hỏi cách khắc phục?

Trả lời:

Hiện tượng trên do bệnh héo xanh gây nên.
a) Tác nhân gây bệnh
Do nấm Clitocybe tabescen.
b) Triệu chứng bệnh
Đây là một bệnh khá mới trên cây có múi, 

đặc biệt là trên cây cam với triệu chứng lá cây vẫn 



12 Số 14 - Ngày 20 tháng 5 năm 2018 Hưởng ứng tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2018

Với mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê 
hương, nhiều nông dân tại huyện Hoài Đức đã tìm 
cho mình hướng đi đúng đắn để phát triển kinh tế. 
Gia đình chị  Hoàng Thị Nhàn (thôn Quyết Tiến, xã 
Vân Côn, huyện Hoài Đức) là một tấm gương tiêu 
biểu với mô hình nuôi giun quế cho hiệu quả cao.

Năm 2012, từ số vốn ít ỏi ban đầu, chị đầu 
tư vào nuôi gà, ngan, lợn nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ 
cộng với thiếu kinh nghiệm nên giấc mơ làm giàu 
của chị cũng dang dở. Không nản lòng, năm 2014, 
với số vốn vay ban đầu 200 triệu đồng, chị mua 
10 tấn giun giống (sinh khối), tiến hành xây dựng 
chuồng và bắt tay vào nuôi giun quế. Hàng ngày, 
chị thu gom lá rau, phân trâu, bò, lợn, về làm thức 
ăn cho giun. Chị chia sẻ: “Con giun là con vật nhỏ 
bé nhưng lại là bác sỹ chữa bệnh cho trái đất, nó 
giống như cỗ máy xới xáo không ngừng để cải tạo 
môi trường đất..” Con giun mang lại những điều 
kỳ diệu như vậy nên chỉ sau 2 năm cần mẫn, chị 
đã mở rộng thêm diện tích nuôi và tìm cho mình 

một thị trường tiêu thụ phân giun ổn định. Không 
chỉ vậy, hàng ngày, chứng kiến rác thải từ các cơ 
sở sản xuất miến dòng thải ra môi trường, năm 
2016, chị cùng chồng bắt tay vào nghiên cứu cách 
xử lý bã dong (rác thải từ các cơ sở sản xuất miến 
dong) để làm thức ăn cho giun. Chị cho biết: “Từ 
bã củ dong thêm chế phẩm sinh học sau quá trình 
ủ hiếu khí rác thải này có thể đưa vào làm thức ăn 
cho giun rất tốt”. Tìm ra cách làm mới và áp dụng 
thành công, từ đây nhiều người dân trong vùng và 
các nơi khác đã tìm đến chị để học hỏi và được chị 
chia sẻ kinh nghiệm. Từ năm 2017 đến nay, chị đã 
thu gom được gần 10.000 m3 bã củ dong về xử lý 
làm thức ăn cho giun. Sau hơn 4 năm gây dựng, 
đến nay, mô hình nuôi giun quế của gia đình chị đã 
mở rộng lên thành 4 trang trại, trang trại nhỏ nhất 
có diện tích 2.000m2, trang trại lớn nhất có diện 
tích 42.000m2. Sản phẩm trang trại cung cấp cho 
thị trường hiện nay chủ yếu là giun giống và phân 
giun. Giá bán giun giống từ 15.000 – 20.000đ/kg 
sinh khối và 2.500 đ/kg phân giun. Hàng năm, 
trang trại của chị xuất ra thị trường hơn 1.000 tấn 
phân giun quế, cung cấp cho các trang trại sản 
xuất nông nghiệp sạch, các đại lý, công ty phân 
phối và các cơ sở có nhu cầu, đem lại thu nhập 
bình quân hơn 100 triệu đồng/tháng. Chị mong 
muốn tới đây sẽ thành lập HTX giun quế hữu cơ 
để kết nối những hộ nông dân có chung đam mê 
phát triển kinh tế và chung tay cải tạo môi trường 
trên chính mảnh đất quê hương mình./.

 Ngọc Bích

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH
NUÔI GIUN QUẾ TỪ BÃ CỦ DONG CHO THU NHẬP HÀNG TỶ ĐỒNG MỖI NĂM

phát triển bình thường, buổi sáng vẫn xanh tốt, 
đến trưa thì lá rủ xuống như thiếu nước sau đó vào 
buổi chiều cây tương đối xanh trở lại, nhưng sau 
đó vài ngày thì cây héo hẳn và rụng lá, chết sau 
đó. Khi quan sát phần gốc thân, thấy có nhiều rệp 
sáp đất (Pseudococcus sp) tấn công vào hệ thống 
rễ chính đến rễ phụ của cây. Khi cây bị nặng có 
một lớp sáp bao quanh rễ, gốc cây, rễ cây bị tấn 
công bởi nấm Clitocybe tabescen. Xung quanh gốc 
cây có nhiều tai nấm to màu nâu vàng. 

c) Đặc điểm phát sinh
Bệnh gây hại nặng trong mùa nắng hơn là 

mùa mưa do rệp sáp tấn công vào gốc cây, trong 
khi đó, mùa mưa làm giảm mật độ phát triển của 
rệp sáp. Bệnh xảy ra trên cây nhỏ vài ba năm tuổi 
nhiều hơn là những cây to, lâu năm.

d) Biện pháp phòng, trừ
Phòng trừ bằng cách quan sát thường xuyên 

vườn cây có múi, đặc biệt bộ rễ, nếu thấy rệp sáp 
phải xử lý toàn vườn để phòng ngừa bằng thuốc 
trừ rệp sáp, rải thuốc xung quanh gốc sau khi đã 
xới xáo. Nên sử dụng phân hữu cơ kết hợp với nấm 
đối kháng Trichoderma./.
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Đối với mặt hàng lương thực: Trong tuần 
qua, giá các mặt hàng lúa, gạo tiếp tục duy trì ổn 
định. Giá gạo Xi dẻo dao động từ 12.500 - 13.500 
đ/kg, gạo Bắc thơm số 7 có giá phổ biến từ 15.000 
– 16.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động 
từ 17.000 - 18.000 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng 
ổn định ở mức từ 25.000 - 27.000 đ/kg; Đối với 
các mặt hàng đậu đỗ các loại trong tuần giá bán 
đã tăng nhẹ do nhu cầu tiêu dùng của người dân 
đã tăng khi thời tiết chuyển nắng nóng. Đậu xanh 
có vỏ giá từ 43.000 - 46.000 đ/kg, đậu đen giá 
50.000 – 55.000 đ/kg (tăng khoảng 5.000đ/kg), 
lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 
đ/kg.  

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Giá lợn 
hơi trên thị trường tuần qua tiếp tục tăng, theo nhận 
định của các thương lái, giá lợn hơi đang tăng và 
sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới do nguồn 
cung khan hiếm nguyên nhân này đã đẩy giá lợn 
hơi trên thị trường hiện nay tăng cao so với cuối 
tuần trước 3.000đ/kg, giá dao động  từ 45.000 – 
47.000đ/kg (có ngày giá tăng vọt lên 48.000đ/kg), 
lợn xuất chuồng tăng đồng thời cũng đẩy giá lợn 
giống tăng theo, từ mức giá 800.000 - 900.000đ/
con (loại khoảng 20kg) thời điểm sau tết lên mức giá 
hiện nay khoảng 1.600.000đ/con; Bên cạnh đó, giá 
thịt lợn bán lẻ tại các chợ trong tuần qua cũng tăng 
khá cao. Thịt mông sấn có giá từ 80.000 - 90.000đ/
kg; thịt ba chỉ giá từ 90.000 – 100.000đ/kg (tăng 

khoảng 5.000-10.000đ/kg) so với tuần trước, thịt 
bò giá dao động ở mức từ 240.000 - 270.000 đ/
kg; gà ta hơi giá phổ biến từ 110.000 -120.000đ/
kg. Đối với mặt hàng thủy hải sản có giá như sau: 
Cá trắm giá từ 65.000 - 75.000 đ/kg, Cá rô phi giá 
40.000 - 45.000 đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/
kg, cua đồng có giá từ 140.000 – 160.000 đ/kg,... 

 Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Trong 
tuần qua, thời tiết mưa nắng thất thường nên nhiều 
diện tích rau cũng bị ảnh hưởng, vì thế giá bán các 
mặt hàng rau xanh tại các chợ có nhiều biến động. 
Rau muống, rau mùng tơi, rau ngót có giá dao động 
từ 4.000 – 5.000 đ/mớ, rau cải ngọt giá từ 15.000 – 
16.000đ/kg, dưa chuột giá 12.000 – 15.000 đ/kg, cà 
chua dao động ở mức từ 10.000 – 15.000đ/kg , bí đao 
giá từ 12.000 – 16.000đ/kg, mướp hương có giá từ 
18.000 – 22.000 đ/kg. Đối với một số mặt hàng trái 
cây có giá như sau: Dưa hấu giá 16.000 - 18.000 đ/
kg, hồng xiêm giá từ 35.000 - 40.000 đ/kg, dứa có giá 
từ 7.000 - 9.000 đ/quả, vải đầu mùa có giá từ 45.000 
– 55.000đ/kg,  xoài Thái giá từ 35.000 - 40.000 đ/kg...

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay, nhu cầu sử 
dụng phân bón để chăm sóc cây trồng đã giảm, giá 
bán lẻ mặt hàng này tại các đại lý đang dao động như 
sau: Đạm urê ngoại giá phổ biến từ 10.000 - 11.000 
đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.500 - 5.000 đ/kg, 
Kali giá 11.000 - 11.500 đ/kg./.

NB (TH)

Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, trong tháng 
4/2018, giá trị xuất khẩu rau quả ước đạt 353 triệu 
USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả 4 tháng 
đầu năm 2018 đạt 1,324 tỷ USD, tăng 29,5% so 
cùng kỳ năm trước; trong đó, giá trị xuất khẩu các 
mặt hàng quả đạt 1,053 tỷ USD, mặt hàng rau đạt 
159 triệu USD.

Cũng trong tháng 4/2018, giá trị nhập khẩu 
rau quả ước đạt 107 triệu USD, đưa tổng giá trị 
mặt hàng rau quả nhập khẩu 4 tháng đầu năm 
2018 đạt 451 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ 
năm 2017. 

Bộ Nông nghiệp & PTNT cho biết, tại thị trường 
trong nước, trong tháng 4/2018, tại khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long, giá một số loại trái cây giảm 
do nguồn cùng dồi dào đúng thời điểm chính vụ 
cũng như với sự ủng hộ của điều kiện thời tiết. 

Cụ thể, tại một số siêu thị ở TP Hồ Chí Minh, 
xoài cát chu được bán với giá 36.000 đồng/kg, xoài 
tứ quý 37.500 đồng/kg, xoài xanh giống Thái giá 
40.000 đồng/kg, xoài giống Đài Loan (Trung Quốc) 
giá 22.000 đồng/kg... Đặc biệt, xoài cát Hòa Lộc 
giảm từ 94.000 đồng/kg xuống còn 69.000 đồng/
kg, xoài keo giảm từ 38.500 đồng/kg xuống còn 
22.500 đồng/kg, xoài giống Australia giảm từ 
65.000 đồng/kg xuống còn 46.500 đồng/kg.../.

TT (Theo TTXVN)

VIỆT NAM XUẤT KHẨU RAU QUẢ ĐẠT HƠN 1,3 TỶ USD TRONG 4 THÁNG 2018
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 17 tháng 05 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
Tó-

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 6.500 7.500 6.500 7.000 7.000 7.500 7.000 7.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 11.000 12.500 10.000 12.500 11.500 11.000 12.000 13.000 11.000 11.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 14.000 15.500 15.000 16.000 15.000 15.500 16.500 18.000 15.000 15.000

4 Gạo Xi dẻo loại 1 12.000 13.000 12.500 12.500 15.000 13.000 13.000 13.500 12.500 13.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 15.000 16.500 16.500 16.000 18.000 16.000 17.000 19.000 17.000 16.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 18.000 16.000 16.500 18.000 17.000 16.500 15.000 16.000 15.000

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 18.500 18.000 17.000 22.000 19.000 28.000 18.500 19.000 18.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng loại 1 25.000 25.500 27.000 25.000 27.000 26.000 30.000 30.000 30.000 27.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 38.000 30.000 27.000 25.000 30.000 38.000 35.000 35.000 32.000 30.000

10 Đậu tương loại 1 25.000 25.000 20.000 20.000 22.000 30.000 21.000 20.000 20.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 45.000 45.000 40.000 40.000 30.000 52.000 40.000 40.000

12 Lạc nhân loại 1 48.000 48.000 50.000 40.000 53.000 55.000 50.000 45.000 45.000

13 Đậu đen loại 1 42.000 50.000 40.000 40.000 50.000 42.000 50.000 42.000 40.000

14 Đạm urê ngoại loại 1 7.500 8.500 8.500 8.700 9.000 8.200 10.000 10.000 9.000 9.000

15 NPK 5.10.3 Văn 
Điển (giá tại Đlý) loại 1 4.000 5.500 5.000 4.100 4.500 4.800 5.000 5.500 4.500 4.500

16 Kali loại 1 7.800 9.000 8.500 10.500 8.000 9.300 9.500 12.000 10.000 10.000

17 Lân Văn Điển loại 1 3.000 5.000 4.000 3.800 4.000 4.000 4.000 4.500 4.000 4.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 17 tháng 05 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-Từ 
Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn hơi (lợn 
siêu nạc) loại 1 44.000 47.000 48.000 47.000 45.000 46.000 45.000 45.000 38.000 45.000

2 Thịt lợn mông 
sấn loại 1 70.000 70.000 70.000 80.000 85.000 70.000 85.000 75.000 70.000 80.000

3 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 80.000 90.000 90.000 90.000 90.000 85.000 90.000 80.000 75.000 90.000

4 Thịt lợn ba chỉ loại 1 85.000 85.000 85.000 90.000 85.000 80.000 90.000 75.000 80.000 90.000

5 Thịt bò thăn loại 1 260.000 260.000 250.000 250.000 250.000 230.000 280.000 260.000 210.000 240.000

6 Thịt bò mông loại 1 240.000 250.000 240.000 240.000 250.000 210.000 260.000 250.000 230.000 220.000

7 Gà ta hơi loại 1 100.000 120.000 120.000 105.000 125.000 110.000 120.000 120.000 120.000 120.000

8 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 135.000 135.000 130.000 170.000 160.000 165.000 150.000 135.000 140.000

9 Gà công nghiệp 
hơi loại 1 45.000 36.000 43.000 43.000 46.000 45.000 50.000 45.000

10 Gà CN nguyên 
con làm sẵn loại 1 60.000 50.000 65.000 70.000 50.000 75.000 70.000 70.000 65.000

11 Vịt hơi loại 1 50.000 50.000 50.000 50.000 51.000 46.000 60.000 58.000 55.000 50.000

12 Vịt nguyên con 
làm sẵn loại 1 65.000 70.000 65.000 70.000 80.000 60.000 80.000 75.000 75.000 70.000

13 Ngan hơi loại 1 55.000 60.000 60.000 60.000 70.000 65.000 65.000 65.000 55.000 60.000

.14 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 65.000 80.000 75.000 80.000 75.000 90.000 80.000 75.000 80.000

15 Cá chép > 1kg loại 1 65.000 60.000 55.000 55.000 70.000 60.000 65.000 60.000 75.000 55.000

16 Cá trắm > 2kg loại 1 70.000 65.000 50.000 55.000 70.000 60.000 75.000 90.000 75.000 65.000

17 Cá quả loại 1 90.000 140.000 70.000 130.000 120.000 100.000 110.000 110.000 100.000 100.000

18 Ngao loại 1 20.000 16.000 18.000 15.000 18.000 14.000 20. 000 17.000 20.000 20.000

19 Tôm sú loại 1 470.000 400.000 370.000 550.000 450.000 350.000 350.000 450.000

20 Cua đồng loại 1 130.000 150.000 140.000 120.000 150.000 150.000 130.000 130.000 140.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 17 tháng 05 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Hà Vĩ-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
Tó-

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 40.000 50.000 50.000 45.000 60.000 50.000 60.000 50.000 40.000 50.000

2 Dưa hấu Miền Nam loại 1 10.000 20.000 10.000 15.000 15.000 14.000 17.000 15.000 15.000

3 Quýt Sài Gòn loại 1 50.000 40.000 50.000 45.000 60.000 40.000 40.000 30.000

4 Xoài Thái loại 1 30.000 45.000 35.000 40.000 30.000 35.000 45.000 40.000 35.000 35.000

5 Ổi loại 1 25.000 20.000 18.000 25.000 20.000 20.000 25.000 30.000 25.000 20.000

6 Bưởi năm roi loại 1 45.000 35.000 30.000 45.000 40.000 45.000 40.000

7 Mận hậu loại 1 40.000 50.000 40.000 35.000 35.000 45.000 40.000 40.000 40.000

8 Dứa (quả) loại 1 8.000 9.000 6.000 7.000 12.000 9.000 15.000 8.000 9.000

9 Na loại 1 70.000 60.000 50.000 50.000 60.000 50.000 60.000 50.000

10 Chôm chôm loại 1 40.000 45.000 45.000 50.000 40.000 40.000 35.000 40.000

11 Cà chua loại 1 10.000 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 12.000 10.000 10.000

12 Bí đao loại 1 7.000 10.000 10.000 12.000 12.000 12.000 8.000 12.000

13 Khoai tây loại 1 12.000 15.000 12.000 12.000 13.000 10.000 13.000 10.000 12.000

14 Rau dền (mớ) loại 1 2.000 5.000 3.000 4.000 3.000 3.000 5.000 4.000 4.000 3.000

15 Rau ngót loại 1 3.000 5.000 4.000 5.000 3.000 4.000 5.000 4.000 4.000 5.000

16 Mướp hương loại 1 18.000 20.000 17.000 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000 18.000

17 Dưa chuột loại 1 7.000 12.000 8.000 10.000 10.000 12.000 12.000 10.000 10.000 8.000

18 Rau mùng tơi
 (mớ) loại 1 3.000 4.000 3.000 4.000 4.000 3.000 5.000 4.000 4.000 3.000

19 Rau muống 
 (mớ) loại 1 2.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 4.000 3.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 1.000 3.000 4.000 5.000 3.000 4.000 5.000 5.000 2.000 3.000

21 Hoa ly hồng (cành) loại 1 24.000 30.000 20.000 25.000 25.000 20.000 15.000 20.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 4.000 2.000 4.000 3.000 4.000 5.000 5.000 2.500 3.000
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Ngày 17 tháng 05 năm 2018
 (ĐVT: đ/kg)

STT Mặt hàng và quy cách Loại Vĩnh Phúc Bắc Giang Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 6.500 7.000

2 Gạo Xi dẻo loại 1 12.000 12.000 12.500

3 Đậu t ương loại 1 27.000 26.000 28.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 55.000 48.000 50.000

5 Lạc nhân loại 1 50.000 48.000 50.000

6 Miến dong loại 1 75.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 45.000 44.000 45.000

8 Thịt mông sấn loại 1 80.000 75.000 75.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 68.000 70.000 75.000

10 Gà ta hơi loại 1 110.000 110.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 80.000 80.000 75.000

12 Vịt hơi loại 1 55.000 48.000 48.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 250.000 240.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 3.500 3.500 4.000

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.000 7.000 6.500

16 Tôm sú loại 1 450.000 450.000 430.000

17 Cá quả loại 1 100.000 100.000 95.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 17 tháng 05 năm 2018

STT Mặt hàng và quy 
cách Loại Vĩnh Phúc Bắc Giang Hải Phòng

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 10.000 11.000 10.000

2 Mận hậu loại 1 45.000 45.000 50.000

3  Xoài cát chu loại 1 40.000 35.000 35.000

4 Dưa bở loại 1 18.000 15.000 18.000

5 Thanh long loại 1 35.000 35.000 35.000

6 Cà rốt loại 1 10.000 10.000 10.000

7 Hành tây loại 1 12.000 12.000 10.000

8 Khoai  tây loại 1 13.000 12.000 12.000

9 Cà chua loại 1 12.000 10.000 10.000

10 Rau mùng tơi (mớ) loại 1 3.000 3.000 4.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 50.000 45.000 45.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 45.000 50.000

13 Đậu cô ve loại 1 12.000 10.000 10.000

14 Dưa chuột loại 1 11.000 11.000 12.000

15 Hành củ ta khô loại 1 70.000 65.000 70.000

16 Bí đao loại 1 10.000 10.000 9.000



Sản xuất & Thị trường 19Hưởng ứng tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2018

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

 Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Kinoko 

Thanh Cao
Đại diện: 

Bà Dương Thị Thu Huệ 
- Chủ tịch HĐQT 

Thôn Đốc Kính, xã Đốc 
Tín, huyện Mỹ Đức, 

Hà Nội
ĐT:0904.684.113

Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu 
- phát triển các giống nấm Việt. Sản phẩm 
nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng 
của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm 
linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm 
kim châm tại các siêu thị từ 17.500 - 18.500 
đ/gói (loại 150g).

2

Chuỗi sản xuất và 
cung cấp sản phẩm 

thịt lợn sinh học 
Liên Việt 
Đại diện: 

Hợp tác xã Sản xuất và 
kinh doanh sản phẩm 

nông nghiệp Phúc Thọ, 
ông Nguyễn Hưng 
Thỉnh – Giám đốc

Cụm 5, xã Thọ Lộc, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT:0167.7381.150

Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh sản 
phẩm nông nghiệp Phúc Thọ liên kết với 
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Liên 
Việt (đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi) tổ 
chức trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Quy mô 
chăn nuôi thường xuyên của chuỗi đạt 200 
con lợn thương phẩm, hàng ngày, cung cấp 
cho thị trường khoảng 200 kg thịt đảm bảo 
an toàn thực phẩm với nhãn hiệu “Thịt lợn 
sinh học Phúc thọ” thông qua một số cửa 
hàng bán lẻ, nhà hàng bếp ăn tại trên địa 
bàn huyện Phúc Thọ. 

3

Chuỗi thực phẩm 
Lan Vinh 
Đại diện: 

Công ty CP Thương 
mại Lan Vinh, bà 
Nguyễn Thị Lan – 

Giám đốc

Thôn Đỗ Xá, xã Yên 
Thường, huyện Gia 

Lâm, Hà Nội
ĐT: 0914.911.535

Sản phẩm chủ yếu của chuỗi là thịt gia 
cầm, giò gà, ruốc gà, sản lượng cung cấp 
ra thị trường trung bình đạt 6-8 tấn thịt 
gia cầm/ngày. Chuỗi được Trung tâm Phát 
triển chăn nuôi Hà Nội tư vấn kết nối với 
các hộ chăn nuôi.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ sản xuất rau hữu 
cơ ứng dụng công 
nghệ cao Cuối Quý

Đại diện: 
Bà Đặng Thị Cuối - 

Chủ hộ

Thôn Đoài Khê, xã 
Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0986.758.153

Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại rau 
như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, 
khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống 
tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/
ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 
100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm 
có tem truy xuất nguồn gốc. 

2

HTX dịch vụ nông 
nghiệp Văn Đức

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn 
Minh – Giám đốc 

HTX

Thôn Chư Xá, xã Văn 
Đức, huyện Gia Lâm, 

Hà Nội
ĐT: 0945.623.808

Với diện tích trên 250 ha, trung bình HTX Nông 
nghiệp Văn Đức cung cấp ra thị trường khoảng 
100 tấn rau/ngày với đa dạng chủng loại từ rau 
ăn lá, rau ăn củ, đến các loại rau gia vị. Đặc 
biệt, 15 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 
Sản phẩm rau của HTX có nhãn hiệu và truy xuất 
nguồn gốc xuất xứ.

3

HTX dịch vụ tổng 
hợp Hòa Bình

Đại diện: 
Ông Trịnh Văn Vĩnh 

– Giám đốc

Tổ 14, phường Yên 
Nghĩa, quận Hà 
Đông, Hà Nội 

ĐT: 0979.121.209

HTX sản xuất các sản phẩm phong phú theo mùa 
vụ, trong đó chiếm chủ đạo là các loại rau như: 
Đậu trạch, cải bắp, su hào, súp lơ, cà chua, cải 
xanh, cải ngọt, mồng tơi, rau dền, rau muống, 
rau ngót, hành củ, các loại rau gia vị. Sản phẩm 
đã được đăng ký nhãn hiệu năm 2009, được cấp 
mã vạch và được cấp giấy chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP.

4

Cơ sở sản xuất rau 
Fresh Farm
Đại diện: 

Ông Trần Nguyễn 
Tấn Cường

Xã Thượng Cốc, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội 
ĐT: 0976.209.368

Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại rau (xà 
lách (xà lách mỡ, lô lô xanh, lô lô tím, Romain, 
Red Oak, Green Oak), cải xanh, cải ngọt) đảm 
bảo chất lượng và sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty cổ phần CNC 
An Sinh
Đại diện: 

Ông Đoàn Duy Phương 
– Giám đốc

Tổ An lạc, thị trấn Trâu 
Quỳ, huyện Gia Lâm, 

Hà Nội
 ĐT: 0933.656.989

Công ty chuyên cung cấp các loại rau, củ, 
quả đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
đảm bảo chất lượng. 

2

Công ty TNHH TM Xuất 
nhập khẩu Tâm Hòa

Đại diện: 
Ông Nguyễn Thái 
Hoàng – Giám đốc

Số 7, TT11, KĐT Văn 
Phú, quận Hà Đông, 

Hà Nội
ĐT: 0985.635.777
       0965.151.515

Công ty chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn 
sinh học SH Bologa. Sản phẩm đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng.

3
Cửa hàng Sắc Nhuần

Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Nhuần

Chợ Nam Đồng, quận 
Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0983.964.679

Cửa hàng kinh doanh thịt lợn sạch Lifsap 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm 
bảo chất lượng.

4
Cửa hàng Tuyển Như

Đại diện: 
Ông Trần Văn Tuyển

Phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, Hà Nội

ĐT: 0979.908.625

Cửa hàng kinh doanh thịt lợn sạch Lifsap 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm 
bảo chất lượng.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại Hoa Viên

Đại diện: 
Bà Trương Kim Hoa

Xã Yên Bình, huyện 
Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0903.288.515

Với quy mô trên 60 ha, trong đó phân 
thành 2 khu sản xuất chính: Khu chăn 
nuôi và khu trồng trọt: Khu chăn nuôi 
lợn rừng theo quy trình chăn nuôi hữu 
cơ sinh học có diện tích 10 ha, quy mô 
nuôi 10.000 con/lứa. Khu sản xuất rau 
hữu cơ với diện tích gần 10 ha, chủ yếu 
trồng các loại rau rừng đặc sản như: 
Rau sắng, rau bò khai, rau mỏ, rau dền 
chua đỏ, hoa và củ chuối rừng, măng 
rừng, sung nếp. Sản lượng cung cấp ra 
thị trường bình quân 3-4 tạ/ngày.

2

Hợp tác xã Sản xuất & 
Dịch vụ tổng hợp 

Đạt Thắng
Đại diện: 

Ông Nguyễn Văn Hào 

Cụm 1, xã Thượng Cốc, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0984.451.786

Sản xuất và kinh doanh măng tây xanh 
an toàn theo hướng hữu cơ. Sản phẩm 
đảm bảo chất lượng. 

3

Trang trại hữu cơ
 Tuệ Viên
Đại diện: 

Bà Nguyễn Phương Liên 

Phường Cự Khối, quận 
Long Biên, Hà Nội
ĐT: 0972.340.568

Với diện tích trên 2 ha, nằm trong 
vùng sản xuất chuyên canh quả an 
toàn của phường Cự Khối, nông trại 
được quy hoạch bài bản, sản xuất 
theo quy trình hữu cơ khép kín không 
sử dụng hóa chất, với nhiều loại rau, 
củ, quả truyền thống và đặc sản. Sản 
lượng rau cung cấp ra thị trường đạt 
trên 3-5 tấn/tháng. 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất rượu cổ 
truyền làng Bá Giang

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Long 

– Chủ cơ sở

Cụm 4, làng Bá Giang, 
xã Hồng Hà, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội

ĐT:0979.887.319

Cơ sở chuyên sản xuất kinh doanh rượu 
nếp cái hoa vàng đảm bảo chất lượng.

2

Cơ sở sản xuất 
cà dầm tương

Đại diện: 
Ông Nguyễn Tiến Tiệp 

– Chủ cơ sở

Cụm 5, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT:0165.7882.496

Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh cà dầm 
tương. Sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ 
sinh an toàn thực phẩm. 

3

Cơ sở sản xuất bánh tẻ 
Thanh Bình
Đại diện: 

Bà Nguyễn Thị Bình – 
Chủ cơ sở

Phú Nhi 3, phường Phú 
Thịnh, thị xã Sơn Tây, 

Hà Nội
ĐT: 0917.376.830

Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh bánh 
tẻ. Sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh 
an toàn thực phẩm. 

4

Cơ sở sản xuất bánh 
chè xanh Cam Lâm

Đại diện: 
Bà Cát Thị Hiền – 

Chủ cơ sở

Thôn Cam Lâm, làng cổ 
Đường Lâm, thị xã Sơn 

Tây, Hà Nội
ĐT:0167.9989.181

Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh bánh 
chè xanh Cam Lâm. Sản phẩm đảm bảo 
chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nông sản

Đại diện: 
Ông Nguyễn Thanh Hải 

Phường Gia Cẩm, TP 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0978.977.718

Chuyên sản xuất và kinh doanh gạo nếp gà 
gáy. Sản phẩm đảm bảo chất lượng 

2
HTX Mì gạo Hùng Lô

Đại diện: 
Ông Cao Đăng Duy

Khu 9, xã Hùng Lô, 
TP Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ
ĐT: 0984.057.684

       0125.5311.868

Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại mì 
gạo, mì phở. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.

3

Cơ sở sản xuất tương 
Phượng Hiệp

Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Phượng 

Xã Thạch Đồng, 
huyện Thanh Thủy, 

tỉnh Phú Thọ
ĐT:0163.5471.477

Chuyên sản xuất và kinh doanh đặc sản 
tương làng Bợ. Sản phẩm đảm bảo chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

4

Cơ sở sản xuất 
Hương Kết
Đại diện: 

Bà Nguyễn Thị Hương

Làng nghề Phú Hà, 
thị trấn Thanh Sơn, 
huyện Thanh Sơn, 

tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0948.206.826

Chuyên sản xuất và kinh doanh đặc sản thịt 
chua. Sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh 
an toàn thực phẩm. 


